
STT MSSV Họ và tên Lớp Kết quả Ghi chú

1 3005090022 Huỳnh Thanh Kiều 05CDDS1 Đạt

2 3005040022 Nguyễn Trung Hiếu 05CDQT1 Đạt

3 3005060063 Trương Khắc Nhớ 05CDXD1 Đạt

4 3005060110 Đoàn Quang Vinh 05CDXD2 Đạt

5 3006080057 Trần Thị Trang 06CDDD1 Đạt

6 3006080064 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06CDDD1 Đạt

7 3006080033 Lỡ Thị Kim Nhung 06CDDD1 Đạt

8 3006080072 Nguyễn Văn Tiến 06CDDD1 Đạt

9 3006080009 Nguyễn Nhất Duy 06CDDD1 Đạt

10 3006080038 Trần Thị Diễm Quỳnh 06CDDD1 Đạt

11 3006080035 Lâm Võ Hoàng Phương 06CDDD1 Đạt

12 3006090060 Phạm Thị Ánh Thắm 06CDDS1 Đạt

13 3006090372 Ngô Kiều Vỹ 06CDDS5 Đạt

14 3006090335 Phạm Bích Ngọc 06CDDS5 Đạt

15 3006070001 Võ Thị Ngọc Ánh 06CDQL1 Không đạt

16 3006070025 Nguyễn Trung Hiếu 06CDQL1 Đạt

17 3006070046 Nguyễn Văn Phú 06CDQL1 Đạt

18 3007080052 Võ Tá Cương 07CDDD1 Đạt

19 3007080008 Nguyễn Thị Thơ 07CDDD1 Đạt

20 3007080012 Nguyễn Thúy Kiều 07CDDD1 Đạt

21 3007090135 Huỳnh Thị Tuyết 07CDDS2 Đạt

22 3007090208 Trương Thành Công 07CDDS1 Đạt

23 3007090225 Hà Nhật Phi Yến 07CDDS1 Đạt

24 3007090318 Nguyễn Duy Linh 07CDDS1 Đạt

25 3007090043 Nguyễn Thị Trà My 07CDDS1 Đạt

26 3007090057 Nguyễn Mạnh Cường 07CDDS1 Không đạt

27 3007090005 Lê Ngọc Hân 07CDDS1 Đạt

28 3007090055 Nguyễn Trần Hồng Ngọc 07CDDS1 Đạt

29 3007090007 Nguyễn Hải Biên 07CDDS1 Đạt

30 3007090185 Võ Thị Ánh Vi 07CDDS2 Đạt

31 3007090183 Nguyễn Văn Giàu 07CDDS2 Đạt

32 3007090117 Trần Thị Thảo 07CDDS2 Đạt

33 3007030032 Trịnh Thị Thu Hiền 07CDKT1 Đạt

34 3007030003 Nguyễn Thị Thúy Vi 07CDKT1 Đạt

35 3007100050 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 07CDPL1 Đạt

36 3007100051 Tống Thị Tho 07CDPL1 Đạt

37 3007100049 Tống Minh Thành 07CDPL1 Đạt

38 3007100033 Nguyễn Kim Chi 07CDPL1 Đạt

39 3007100003 Nguyễn Thị Ngọc Nương 07CDPL1 Đạt

40 3007100002 Trần Thị Trúc Mai 07CDPL1 Đạt
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41 3007100019 Nguyễn Thị Kim Kiều 07CDPL1 Đạt

42 3007100008 Nguyễn Thùy Dương 07CDPL1 Đạt

43 3007070031 Lý Anh Thư 07CDQL1 Đạt

44 3007070023 Nguyễn Thị Hồng Phúc 07CDQL1 Đạt

45 3007070006 Cù Thị Ngọc Linh 07CDQL1 Đạt

46 3007070035 Trần Thị Kim Hoa 07CDQL1 Đạt

47 3007040006 Nông Thị Trắng 07CDQT1 Đạt

48 3007040003 Phan Thị Hồng Hà 07CDQT1 Đạt

49 3007040014 Trần Thị Thu Thảo 07CDQT1 Đạt

50 3007040018 Lê Thị Minh Tuyết 07CDQT1 Đạt

51 2007080003 Ngô Thị Hường 07TCDS1 Đạt

52 2007120033 Nguyễn Thị Hồng 07TCYS1 Đạt

53 2007120004 Bùi Thị Yến Nhi 07TCYS1 Không đạt

54 2007120038 Hoàng Ngọc Chi 07TCYS1 Không đạt

55 2007120024 Phạm Thị Minh Thương 07TCYS1 Đạt

56 2007120037 Thị Siêu 07TCYS1 Đạt

57 2007120035 Hoàng Thế Lực 07TCYS1 Đạt

58 3007090326 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07CDDS2 Đạt

59 3007090344 Trần Thị Ngọc Quỳnh 07CDDS2 Đạt

60 3007100044 Phạm Phú Túc 07CDPL1 Đạt

61 3007090085 Phan Thị Dung 07CDDS4 Đạt

62 3007090044 Lê Ngọc Thiên An 07CDDS1 Đạt

Tổng: 58 HSSV Đạt


